	
	



	VnTeach.Com
	ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 32
Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Khi một mạch dao động lý tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì 

A. Cường độ điện trường trong tụ điện tỷ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.


B. Cảm ứng từ trong cuộn dây tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.


C. Ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại, năng lượng từ trường của mạch bằng không.


D. Ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.
Câu 2. Một ô tô có khối lượng 2500kg đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì bị hãm phanh. Xe chuyển động chậm dần đều và đi được quãng đường 25m thì dừng hẳn. Hỏi lực hãm xe ô tô bằng bao nhiêu?

A. 4500N.
B. 5500N.
C. 5000N.
D. 50000N.
Câu 3. Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện 
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 kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc:

A. 12,5N.
B. 14,4N.
C. 16,2N.
D. 18,3N.
	Câu 4. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động song song với dòng điện thẳng dài vô hạn như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung:


A. Có chiều ABCD.
B. Có chiều ADCB.


C. Cùng chiều với I.
D. Bằng không.
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Câu 5. Trong một dao động điều hòa đại lượng nào sau đây của dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu?

A. Biên độ dao động.
B. Tần số dao động.
C. Pha ban đầu.
D. Cơ năng toàn phần.
Câu 6. Một con lắc đơn có dây treo dài 1m và vật có khối lượng m = 1kg dao động với biên độ góc 0,05rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy 
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.Cơ năng của con lắc là

A. 0,125J.
B. 0,012J.
C. 0,0125J.
D. 0,025J.
Câu 7. Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại A, B là 
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 Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ.

A. 0cm.
B. 2cm.
C. 1cm.
D. 
[image: image6.wmf]2cm.

 
Câu 8. Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm có hệ số tự cảm L. Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời của mạch là u và i. Điện áp hiệu dụng và cường độ hiệu dụng là U, I. Biểu thức nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.


B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.


C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.


D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
Câu 10. Catot của một tế báo quang điện có công thoát 
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 Chiếu vào catot của tế bào quang điện trên chùm ánh sáng có bước sóng 
[image: image12.wmf]0,4m.
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 Tìm vận tốc cực đại của quang electron khi thoát khỏi catot.

A. 403,304 m/s.
B. 
[image: image13.wmf]5
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C. 674,3 km/s.
D. 67,43 km/s.
Câu 11. Hạt nhân 
[image: image14.wmf]60
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 có khối lượng là 59,919u. Biết khối lượng của proton là 1,0073u và khối lượng của notron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
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A. 0,565u.
B. 0,536u.
C. 3,154u.
D. 3,637u.
Câu 12. Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi 
[image: image16.wmf]o
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 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là 

A. 
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D. 
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Câu 13. So sánh tốc độ dài của một điểm A nằm ở vành ngoài và một điểm B nằm ở chính giữa bán kính của một đĩa tròn quay đều quanh trục đi qua tâm đĩa?

A. 
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D. 
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Câu 14. Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng:

A. 100%.
B. 80%.
C. 60%.
D. 40%.
Câu 15. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Boilo – Mariot:
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Câu 16. Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hộ đa năng hiện số?

A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn;


B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn;


C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ;


D. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.
Câu 17. Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng 
[image: image26.wmf]1
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 khoảng cách từ ảnh thật đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Độ phóng đại ảnh là

A. 0,5.
B. -0,5. 
C. -2.
D. 2.
Câu 18. Một chất điểm dao động điều hòa hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ sau. Phương trình dao động của vật là
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[image: image27.wmf]x10cost(cm).

3

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 


B. 
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D. 
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Câu 19. Khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần thì mức cường độ âm tăng:

A. 100dB.
B. 30dB.
C. 20dB.
D. 40dB.
Câu 20. Một khung dây có N=50 vòng, đường kính mỗi vòng là 20cm. Đặt khung dây trong một từ trường đều có cảm ứng từ 
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 Pháp tuyến của khung hợp với cảm ứng từ 
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 góc 
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 . Từ thông cực đại của là  

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 21. Đặt điện áp 
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 lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần 
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, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Số chỉ của ampe kế là 

A. 1,8A.
B. 2,5A.
C. 2,0A.
D. 3,5A.
Câu 22. Nếu trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đa sắc gồm 4 đơn sắc: đỏ, vàng, lục, lam. Như vậy, vân sáng đơn sắc gần vân trung tâm nhất là vân màu

A. Vàng.
B. Lục.
C. Lam.
D. Đỏ.
Câu 23. Giới hạn quang điện của canxi là 
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 thì công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi là 

A. 
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Câu 24. Cho 
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 Số nguyên tử oxi và số nguyên tử cacbon trong 1 gam khí cacbonic là

A. 
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D. 
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Câu 25. Dùng một hạt 
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 có động năng 7,7MeV bắn vào hạt nhân 
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 Hạt proton bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt 
[image: image59.wmf].

a

 Cho khối lượng các hạt nhân: 
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 Biết 
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 Động năng của hạt nhân 
[image: image62.wmf]17
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A. 2,075MeV.
B. 2,214MeV.
C. 6,145MeV.
D. 1,345MeV.
Câu 26. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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. Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường 6cm. Hỏi trong giây thứ 2013 vật đi được quãng đường là bao nhiêu?

A. 5cm.
B. 4cm.
C. 6cm.
D. 12cm.
Câu 27. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, đang đi tới vị trí cân bằng (t=0, vật ở vị trí biên), sau đó một khoảng thời gian t thì vật có thế năng bằng 36J, đi tiếp một khoảng thời gian t nữa thì vật chỉ còn cách VTCB một khoảng bằng A/8. Biết (2t<T/4). Hỏi khi tiếp tục đi một đoạn 5T/8 thì động năng của vật sẽ bằng bao nhiêu?

A. 1J.
B. 64J.
C. 39,9J.
D. 34J.
	Câu 28. Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ dung C mắc nối tiếp, với 
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 Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào 2 đầu A, B. Hình vẽ bên dưới thể hiện quan hệ giữa công suất tiêu thụ trên AB với điện trở R trong 2 trường hợp: mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Giá trị 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 29. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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 Trong giây đầu tiên vật đi được quãng đường 
[image: image73.wmf](1863)cm.
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Gọi x, y là quãng đường vật đi được trong giây thứ 2015 và trong giây thứ 2017. Chọn phương án đúng. 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 30. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng có a = 1,2mm, ánh sáng có bước sóng 
[image: image78.wmf]0,5m
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 thì tại điểm H trên màn cách vân trung tâm một đoạn 

[image: image79.wmf]1
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 là một vân tối. Khi dịch chuyển màn từ từ theo phương vuông góc với màn và ra xa thì tại H thấy xuất hiện hai lần vân sáng và hai lần vân tối. Nếu tiếp tục dời thì không thấy vân nào xuất hiện tại H nữa. Hỏi khoảng dịch chuyển của màn từ lúc đầu đến khi thấy vân tối cuối cùng là

A. 192 mm.
B. 1920 cm.
C. 1,92 m.
D. 19,2 cm.
Câu 31. Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban đầu chuyển động từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Hỏi khi đến tấm tích điện dương thì electron có vận tốc bằng bao nhiêu:

A. 
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B. 
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D. 
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Câu 32. Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. 1 người đi bộ từ A đến C theo 1 đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I. Khoảng cách AO bằng:

A. 
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C. 
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Câu 33. Chiếu bức xạ có tần số 
[image: image88.wmf]1
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 vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là 
[image: image89.wmf]1
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 và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng một nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số 
[image: image90.wmf]21
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 vào quả cầu kim loại đó thì điện thế cực đại của quả cầu là 
[image: image91.wmf]1
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. Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa về điện) thì điện thế cực đại quả cầu là 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 34. Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ=15cm. Cho biên độ a = 1cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó có P có li độ 1cm thì li độ tại Q là

A. 0.
B. 2cm.
C. 1cm.
D. -1cm.
Câu 35. Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được trong mạch điện xoay chiều có điện áp 
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uUcos(t)(V).
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 Ban đầu dung kháng 
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 , tổng trở 
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Z

 của cuộn dây và Z của toàn mạch đều bằng 
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 Tăng điện dung thêm một lượng 
[image: image100.wmf]3
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C(F)

p

-
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 thì tần số dao động riêng của mạch này khi đó là 
[image: image101.wmf]80(rad/s).
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 Tần số 
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 của nguồn điện xoay chiều bằng

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 36. Một mạch dao động LC lý tưởng có L=5mH đang dao động điện từ tự do. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch biến thiên theo thời gian t được biểu diễn bằng đồ thị như hình vẽ (đường 
[image: image107.wmf]t
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  biểu diễn cho năng lượng từ trường, đường 
[image: image108.wmf]d
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 biểu diễn cho năng lượng điện trường). Điện tích cực đại của tụ điện là 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 37. Gọi 
[image: image114.wmf]t

D

 là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên với 1ne=1), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Hỏi sau khoảng thời gian 
[image: image115.wmf]0,51t

D

 chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng ban đầu?

A. 40%.
B. 50%.
C. 60%.
D. 70%.
Câu 38. Đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image116.wmf]AB

uU2cos(100t)V.

p
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 Biết 
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, cuộn dây có 
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 và 
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 lệch pha với 
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u

 một góc 
[image: image121.wmf]o

90

. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị: 

A. 200V.
B. 125V.
C. 275V.
D. 180V.
Câu 39. Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anot làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân 
[image: image122.wmf](

)

R8
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 , được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong 
[image: image123.wmf]r1().
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  Khối lượng Cu bám vào catot trong thời gian 5h có giá trị là 

A. 5 (g).
B. 10,5 (g).
C. 5,97 (g).
D. 11,94 (g).
Câu 40. Đặt vật AB trước thấu kính phân kỳ, ta được ảnh A’B’. Đưa vật ra xa thấu kính thêm 30cm thì ảnh tịnh tiến 1cm. Ảnh trước cao gấp 1,2 lần sau. Tiêu cực của thấu kính là 

A. -10cm.
B. -20cm.
C. -30cm.
D. -40cm.
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